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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BV-TMSHH Buôn Hồ, ngày 10 tháng 6 năm 2026 

V/v mời chào giá văn phòng phẩm năm 

2026 tại Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ. 
 

 

Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng văn phòng phẩm.  

       Để có căn cứ xây dựng kế hoạch mua sắm văn phòng phẩm năm 2026 tại Bệnh viện đa 

khoa Buôn Hồ. Bệnh viện kính mời các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng văn phòng 

phẩm có đủ kinh nghiệm, năng lực cung cấp hàng hóa xem xét tham gia chào giá các mặt hàng 

theo các nội dung sau: 

1. Danh mục các mặt hàng văn phòng phẩm cung cấp tại Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ  

(Phụ lục đính kèm). 

Các đơn vị có thể tải danh mục các mặt hàng văn phòng phẩm năm 2026 tại Bệnh viện đa 

khoa Buôn Hồ đã được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc website của Bệnh 

viện tại địa chỉ: https://benhvienbuonho.yte.daklak.gov.vn/ 

2. Thời gian và yêu cầu báo giá: 

- Thời gian nhận báo giá: từ 16 giờ 00 phút ngày 10 tháng 6 năm 2026 đến 16 giờ 00 phút 

ngày 18 tháng 6 năm 2026.  

- Báo giá của các đơn vị phải có hiệu lực tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá, được ký và 

đóng dấu của đơn vị chào giá. Trường hợp báo giá có nhiều trang, đề nghị đơn vị đóng dấu 

giáp lai các trang. 

- Đơn giá từng mặt hàng tham gia đã bao gồm: thuế, phí các loại và các chi phí khác để 

vận chuyển hàng hóa đến Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ. 

- Đơn vị báo giá cung cấp file/ bản giấy catalogue các mặt hàng báo giá (nếu có). 

Báo giá nộp trực tiếp hoặc gửi về Bệnh viện (Địa chỉ: 32 Nơ Trang Lơng, phường Buôn 

Hồ, tỉnh Đắk Lắk) qua đường bưu điện và gửi bản scan Báo giá + file mềm báo giá qua email: 

bvbuonhodl@gmail.com cho Bệnh viện. 

Thông tin liên hệ: Huỳnh Thị Thu Hằng - Số điện thoại 0987.188.228, mail: 

bvbuonhodl@gmail.com. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Đăng tải MSC, Website BV; 

- Lưu: VT, BMT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  
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STT Danh mục hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

1 Arap (Máy bấm kim số 

10) 

Cái 72  - Loại máy bấm kim cỡ số 10 dùng cho 

văn phòng. 

- Chất liệu thân bằng kim loại (thép) sơn 

phủ chống gỉ hoặc kim loại kết hợp vỏ 

nhựa.  

 - Thiết kế nhỏ gọn, cầm chắc tay, chống 

trượt khi sử dụng. 

 - Sử dụng kim bấm số 10 thông dụng. 

 - Khả năng bấm tối thiểu từ 10 – 20 tờ 

giấy A4 (70–80gsm) mỗi lần. 

 - Cơ cấu bấm chắc chắn, độ bền cao, 

không kẹt kim khi sử dụng bình thường. 

2 Băng keo trong lớn 100 

yards Thiên Long BKT-

100 

Cuộn 79  - Chất liệu màng OPP (Oriented 

Polypropylene). 

 - Keo acrylic hoặc keo cao su tổng hợp 

có độ bám dính cao. 

 - Màu sắc: Trong suốt. 

 - Chiều dài cuộn: ≥ 90m (tương đương 

khoảng 100 yards). 

 - Chiều rộng: ≥ 48mm (≈ 5cm). 

 - Băng keo dính chắc trên nhiều bề mặt 

như giấy, bìa carton, nhựa. 

 - Không chứa hóa chất độc hại, an toàn 

khi sử dụng. 

3 Băng keo hai mặt Cái 43  - Cấu tạo gồm lớp nền giấy hoặc màng 

mỏng ở giữa, phủ keo hai mặt. 

 - Có lớp giấy bảo vệ để bóc khi sử 

dụng. 

  - Keo có độ bám dính cao, dính tốt trên 

giấy, nhựa, bìa cứng và bề mặt phẳng. 

 - Chiều rộng băng keo: ≥ 12mm 

(1.2cm). 

 - Cuộn keo chắc chắn, không bong tróc 

lớp keo khi sử dụng. 

 

 

 

 

Phụ lục 1 - DANH MỤC MUA VĂN PHÒNG PHẨM NĂM 2026 TẠI BỆNH VIỆN 

ĐA KHOA BUÔN HỒ MỜI BÁO GIÁ. 

Kèm theo Công văn số:      /BV-TMSHH  ngày 10 tháng  6  năm 2026 

     



STT Danh mục hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

4 Băng keo xanh không 

bóng 

Cuộn 49  - Chất liệu: Màng BOPP hoặc PP. 

 - Lớp keo: Acrylic gốc nước hoặc cao 

su tự nhiên. 

 - Màu sắc: Xanh dương. 

 - Bề mặt: Không bóng, hạn chế phản 

chiếu ánh sáng. 

 - Độ dày: Khoảng 45 – 55 mic. 

 - Khả năng bám dính tốt, chống bong 

tróc. 

 - Kích thước phổ biến: 48mm x khoảng 

70–75m hoặc tương đương. 

 - Có khả năng chống ẩm, chống thấm 

nhẹ. 

5 Bút dạ quang Thiên 

Long 

Cái 44  - Bút dạ quang dùng để đánh dấu văn 

bản. 

 - Màu mực tươi sáng, phản quang tốt. 

 - Có tối thiểu 4 màu cơ bản: vàng, xanh 

lá, hồng, cam hoặc tương đương. 

 - Đầu bút dạng vát xéo. 

 - Bề rộng nét viết khoảng 4 – 5mm. 

 - Thân bút dạng dẹp hoặc có thiết kế 

chống lăn. 

 - Mực ra đều, không lem, không thấm 

qua nhiều lớp giấy. 

6 Bút bi xanh cắm bàn 

Thiên Long PH-02 

Cặp 164  - Bút bi cắm bàn dùng tại quầy giao 

dịch, bàn làm việc. 

 - Có đế cố định và dây lò xo đàn hồi. 

 - Có băng keo hoặc đế cố định để gắn 

trên bàn. 

 - Bút xoay 360 độ thuận tiện khi sử 

dụng. 

 - Mực màu xanh. 

 - Đầu bi: ≥ 0.7mm. 

 - Mực ra đều, viết trơn, không tắc mực. 

 - Chiều dài nét viết tối thiểu ≥ 1000m. 



STT Danh mục hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

7 Bút bi đỏ Thiên Long 

TL-025  

Cây 147  - Bút bi mực đỏ dùng trong văn phòng. 

 - Đầu bi: khoảng 0.7 – 0.8mm. 

 - Mực đỏ đậm, viết trơn, ra mực đều, 

không tắc mực. 

 - Thân bút bằng nhựa bền. 

 - Có cơ chế bấm hoặc nắp đậy tiện lợi. 

 - Có phần tay cầm chống trượt hoặc 

thiết kế cầm êm. 

8 Bút bi xanh Thiên Long 

TL-079 

Cây 3.573 Thân viết bằng nhựa trong, có nút bấm, 

đầu bi viết tròn đều, mực xanh, độ nét: 

0.5mm, viết trơn, êm, mực ra đều và 

liên tục. 

9 Bút lông dầu lớn màu 

xanh Thiên Long PM-

09 

Cây 150 Màu sắc: Mực màu xanh tươi sáng, 

đậm, rõ nét, không bị nhòe hay bay màu 

theo thời gian.  

Công dụng: Mực nhanh khô, không 

lem, dùng tốt trên nhiều bề mặt khác 

nhau như giấy, gỗ, nhựa, thủy tinh, kim 

loại, đĩa CD.  

Thiết kế: Thường có 2 đầu với kích 

thước ngòi khác nhau (ví dụ: 1 đầu 

0.8mm và 1 đầu 6mm) để đa dạng nét 

viết.  

Thân bút làm từ nhựa cao cấp, an toàn, 

thiết kế hiện đại, dễ cầm nắm, chắc tay.  

Chất liệu mực: Mực không độc hại, 

bám dính tốt, ra đều và liên tục.  

10 Bút lông dầu nhỏ xanh 

Thiên Long PM-04 

Cây 316 Mực: Mực đậm, màu xanh tươi sáng, 

khô nhanh, không bị nhòe hay lem, 

không độc hại.  

Độ bám dính: Bám dính tốt trên nhiều 

loại bề mặt khác nhau như giấy, gỗ, 

nhựa, kim loại, thủy tinh, da, gốm, sứ, 

đĩa CD, v.v.  

Độ bền: Mực bền màu, khó xóa sau khi 

viết.  

Thiết kế: Thường có 2 đầu bút với kích 

thước khác nhau 1mm và 0.4mm để tạo 



STT Danh mục hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

nét viết đa dạng. Thân bút thường được 

thiết kế để cầm chắc tay.  

11 Bút viết bảng xanh 

Thiên Long WB-03 

Cây 138 - Bút lông bảng lớn 1 đầu, nét bút 

2.5mm, mực ra đều, rõ nét và bôi xóa 

được, mực không bị khô trong quá trình 

sử dụng. Có màu xanh dương.  

12 Bút xóa nước Cây 57 Loại sản phẩm: Bút xoá dạng nước 

Màu mực: Trắng đục, độ che phủ tốt 

Đầu bút: Kim loại có lò xo đàn hồi tốt 

Đặc tính mực: Khô nhanh, không vón 

cục, không lem khi viết đè 

Chất liệu thân bút: Nhựa 

Dung tích mực: 12 ml 

13 Bì hồ sơ nhựa My clear 

bag ( cặp nút màu trắng) 

Cái 661 Chất liệu: Nhựa PP trong suốt 

Kích thước A4 (phù hợp giấy 210x297 

mm) 

Độ dày: khoảng 0.16 - 0.2 mm hoặc 

tương đương 

Kiểu đóng: Nắp gặp, cài nút nhựa mùa 

trắng 

Đặc tính: Nhựa dẻo, bền, chống nước 

nhẹ, không rách khi sử dụng thông 

thường 

14 Ghim giấy chữ V Hộp 109 Kích Thước: 25mm (kẹp được tối đa 

30~35 tờ giấy). 

- Kẹp giấy có đầu tam giác, đầu tròn sản 

xuất từ kim loại chất lượng cao, được 

phủ lớp Niken chống gỉ, kiểu dáng đơn 

giản. 

quy cách:  100 cái/hộp 

15 Ghim bấm số 10 Hộp 773 Chất liệu:Bằng thép không gỉ, bóng, 

sáng, dính nhau không rời 

Kích thước: dùng cho máy bấm kim số 

10.  

Quy cách:  50 gim/thanh hộp 20 thanh  



STT Danh mục hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

16 Giấy note vàng Xấp 113 Kích thước: 3*4 cm. 

chất liệu: Được làm bằng giấy dày, một 

bên có phủ một lớp keo.   

Màu sắc: màu vàng.  

quy cách:  100 tờ/xấp  

17 Giấy ghi chú nhiều màu Xấp 137  Kích thước: 1.5 x 5cm,  

Chất liệu: Giấy dày, bề mặt nhẵn, dễ 

viết, 

Keo dán: Keo dính nhẹ ở một cạnh, có 

thể dán và bóc ra nhiều lần, không để lại 

vết.  

Quy cách đóng gói: 1 bịch 5 xấp (100 tờ 

/1 xấp) 5 màu khác nhau. 

18 Giấy bìa A4 xanh dương Xấp 46  

Kích thước: Khổ A4 (21×29.7cm) 

Chất liệu: Giấy bìa cứng  

Định lượng: khoảng 180 – 250 gsm 

Màu sắc: Xanh dương 

Bề mặt: Mịn, nhẵn, có độ bám mực tốt 

giúp hình ảnh in sắc nét, ít bám bụi. 

Quy cách đóng gói: thường 100 tờ / xấp 

hoặc 500 tờ / ram 

19 Giấy A5 màu vàng Xấp 67 Kích thước: Khổ A5 (148 x 210 mm). 

Chất liệu: Giấy bìa cứng  

Định lượng: 70gsm hoặc 80gsm (độ 

dày tiêu chuẩn). 

Màu sắc: Vàng nhạt (vàng chanh, vàng 

kem). 

Chất liệu: Bột giấy nguyên chất, không 

bụi, thân thiện môi trường. 

Bề mặt: Mịn, không nhăn, không cong 

giấy. 

Độ bám mực: Tốt, mực in sắc nét, 

không bị lem hay thấm ngược. 

Tương thích: Máy in laser, máy in phun, 

máy photocopy. 

Quy cách đóng gói: 100 tờ/xấp hoặc 

500 tờ / ram 



STT Danh mục hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

20 Hồ dán Lọ 2.343 Thành phần: Chủ yếu là polyvinyl 

acetate (PVA) và nước.  

Dung tích: 30ml 

Đầu chai: có phần lưỡi gà gạt keo 

Màu sắc: Trong suốt 

Quy cách: lẻ 1 chai, 12 chai/1 lốc 

Độ bám dính: Dính tốt trên giấy, bìa 

carton mỏng. 

An toàn :Không độc hại. 

21 Túi đựng hồ sơ nâu Cái 94 Quy Cách: Khổ F4 

Kích thước: 26 x 35 cm 

Màu sắc: Màu nâu tự nhiên đồng đều. 

Định lượng giấy: khoảng 120 – 150 

gsm 

Chất liệu: Giấy kraft màu nâu 

Kiểu dáng: Dạng túi hở miệng, có nắp 

gập  

Độ dày: Cứng cáp, không dễ rách 

22 Kéo văn phòng Vmax 

6010 

Cái 35 Chiều dài kéo: khoảng 21 cm 

Lưỡi kéo: Thép không gỉ hoặc thép hợp 

kim bền 

Tay cầm: Nhựa PP / ABS cứng chịu 

lực, thiết kế thoải mái 

Màu sắc: Tay cầm màu đen/xanh/đỏ 

(tùy mẫu) 

Độ bền lưỡi: cắt giấy, bìa, vải mỏng 

hoặc vật liệu nhẹ 

Trọng lượng: Khoảng 70 – 90 g / cái 

23 Kéo lớn K19 (kéo văn 

phòng lớn) 

Cái 29 Chiều dài tổng thể kéo: (24–26 cm) 

Lưỡi kéo: Thép không gỉ hoặc thép hợp 

kim bền 

Tay cầm: Nhựa PP / ABS cứng chịu 

lực, thiết kế thoải mái 

Màu sắc: Tay cầm màu đen/xanh/đỏ 

(tùy mẫu) 

Độ bền lưỡi: Cắt  giấy, bìa, vải mỏng 

hoặc vật liệu nhẹ  

Trọng lượng: Khoảng 100 - 120 g/ cái 



STT Danh mục hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

24 Kẹp hồ sơ Thái Cái 90 Kích thước: khổ A4 

Chất liệu: Nhựa PP 

Gáy bìa được làm từ nhựa cứng chắc 

chắn, độ bền cao 

25 Kẹp đen 15mm Hộp 109 Được làm bằng thép sơn tĩnh điện, 

chuôi hình cánh bướm, thân chắc chắn. 

Màu sắc: Đen 

Kích thước: dài 15 mm 

Quy cách: hộp 12 chiếc 

26 Kẹp đen 19mm Hộp 84 Được làm bằng thép sơn tĩnh điện, 

chuôi hình cánh bướm, thân chắc chắn. 

Màu sắc: Đen 

Kích thước: dài 19 mm 

Quy cách: hộp 12 chiếc 

27 Kẹp đen 25mm Hộp 86 Được làm bằng thép sơn tĩnh điện, 

chuôi hình cánh bướm, thân chắc chắn. 

Màu sắc: Đen 

Kích thước: dài 25 mm 

Quy cách: hộp 12 chiếc 

28 Kẹp đen 32mm Hộp 58 Được làm bằng thép sơn tĩnh điện, 

chuôi hình cánh bướm, thân chắc chắn. 

Màu sắc: Đen 

Kích thước: dài 41 mm 

Quy cách: hộp 12 chiếc 

29 Kẹp đen 41mm Hộp 48 Được làm bằng thép sơn tĩnh điện, 

chuôi hình cánh bướm, thân chắc chắn. 

Màu sắc: Đen 

Kích thước: dài 32 mm 

Quy cách: hộp 12 chiếc 

30 Kẹp 3 dây 20 phân Cái 365 Chất liệu:  Được làm từ carton cứng 

(carton lạnh), được ép và bọc bằng lớp 

giấy bóng hoặc vải PVC.  

Kích thước: A4 (23x32cm) 

Độ dày: 2,2 ly 

Cấu tạo: Có 3 dây buộc ở 3 cạnh để cố 

định tài liệu. 

31 Sổ bìa da đen A4 Cuốn 64 Kích thước: Chuẩn A4 (21×29cm) 

Chất liệu bìa: Bìa cứng, bọc da màu 



STT Danh mục hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

đen, mang lại cảm giác sang trọng, chắc 

chắn và bền bỉ. 

Thiết kế: Tinh tế với viền vàng hoặc các 

góc bo tròn 

Chất lượng giấy: Giấy trắng, dày dặn, 

khả năng bám mực tốt.  

Loại dòng kẻ: Giấy là kẻ ngang 

Số trang: Dung lượng lớn, có thể lên 

đến 200 trang hoặc hơn 

32 Vở học sinh (4 ô ly, 96 

trang) 

Cuốn 241 Tập trắng đẹp, màu sắc bìa bắt mắt, viết 

không lem mực, ô kẻ ly rõ ràng, Kích 

thước: 156 x 205 (±2mm), 96 trang 

33 Ghim giấy chữ V có 

màu 

Hộp 36 •Thiết kế: Kim kẹp giấy hình chữ V, 

đầu tam giác, bọc nhựa PVC/PE nhiều 

màu sắc (ít nhất 5 màu: đỏ, xanh dương, 

xanh lá, vàng, hồng; theo yêu cầu Bên 

mời thầu). 

•Kích thước: Chiều dài 25 mm hoặc 31 

mm (±1 mm); chiều rộng 11-12 mm; 

chiều cao tam giác 5-6 mm. 

•Chất liệu: Thép cao cấp (thép carbon 

hoặc không gỉ loại 201/304), độ dày dây 

≥0.8 mm, độ đàn hồi tốt (không biến 

dạng sau ≥100 lần kẹp/tháo, khôi phục 

≥95% hình dạng gốc). 

•Bề mặt: Láng mịn, không gờ sắc cạnh 

(không gây rách giấy khi kiểm tra trên 

50 tờ A4). 

•Khả năng chống gỉ: Chịu được lưu trữ 

ẩm ướt thông thường (thử nghiệm phun 

muối 24 giờ không rỉ sét). 

•Khả năng kẹp: Giữ chắc ≥20 tờ giấy 

A4 định lượng 80 gsm (thử nghiệm kẹp 

thẳng đứng 1 giờ không tuột). 

•Đóng gói: Hộp 100-200 cái/hộp (hộp 

nhựa trong suốt hoặc kim loại), ghi 

nhãn rõ thông số, xuất xứ. 

•Tiêu chuẩn khác: Không chứa chất độc 



STT Danh mục hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

hại (đạt RoHS hoặc tương đương), 

trọng lượng/hộp ≈50-100g. 

34 Dao rọc giấy Thiên 

Long 

Cái 11 •Kích thước: 14.2 x 1.5 x 1 cm, lưỡi 

9mm nhỏ gọn. 

•Thân dao: Nhựa ABS bọc cao su, vân 

chống trượt ergonomic. 

•Lưỡi dao: Thép carbon cao cấp không 

gỉ, dày ≥0.4 mm, sắc bén. 

•Tính năng: Khóa lưỡi an toàn, 2 lưỡi 

dự phòng trong cán, rãnh bẻ lưỡi. 

•Ứng dụng: Cắt giấy A4/A5, rọc băng 

keo, gọt bút chì, cắt bìa mỏng. 

35 Tập trình ký Cái 15 •Bìa hồ sơ bằng nhựa Polypropylene 

(PP) cao cấp, độ dày ≥ 1.0mm , cứng 

cáp, chịu lực tốt, không bị cong vênh, 

có kẹp kim loại ở trên để giữ các giấy 

tờ. 

•Kẹp bằng thép mạ inox/niken chống 

gỉ, lực lò xo mạnh, có bọc nhựa ở hai 

góc kẹp để chống rách giấy.( Kẹp đôi) 

•Kích thước: A4 (210x297 mm) hoặc 

F4 (220x310 mm) ±2 mm. 

Bề mặt láng, không trầy xước, các góc 

cạnh được bo tròn an toàn. 

•Màu sắc: Theo yêu cầu của bên mời 



STT Danh mục hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

thầu (màu xanh dương, đen hoặc 

xám…).  

36 Giấy in A4 paper one 

70gsm 

Ream 1.955 Loại : Giấy in A4 

Định lượng : 70gsm 

Kích thước : 21 x 29.7 cm 

Quy cánh : 500 tờ/ream, 5 ream/thùng 

Đơn vị tính : ream 

Thương hiệu : Paper One 

37 Giấy in A5 paper one 

70gsm 

Ream 1.300 Loại : Giấy in A5 

Định lượng : 70gsm 

Kích thước : 14,8 x 21 cm 

Quy cánh : 500 tờ/ream, 10 ream/thùng 

Đơn vị tính : ream 

Thương hiệu : Paper One 
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